
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
Trường THCS Trần Quốc Tuấn

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
Môn: LỊCH SỬ 7 - TUẦN 13

NỘI
DUNG

GHI CHÚ

CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN 
( tích hợp bài 13,14,15)

Hoạt 
động 1: 
Đọc tài 
liệu và 
thực 
hiện các
yêu cầu.

A. HỌC SINH ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIÊN CÁC YÊU CẦU
Học sinh đọc SGK nội dung bài 14, và trả lời các câu hỏi cuối mỗi mục. 

B. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. SỰ THÀNH LẬP NHÀ TRẦN VÀ SỰ CỦNG CỐ CHẾ ĐỘ PHONG 
KIẾN TẬP QUYỀN:
4/ Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng.
   a/ Quân đội: 

- gồm cấm quân và quân các lộ.
   - Được tuyển theo chính sách “ngụ binh ư nông” và theo chủ trương
“Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”.
   - Được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ thường xuyên.
   b/ Quốc phòng: cử nhiều tướng giỏi cầm quân đóng giữ các vị trí hiểm
yếu, nhất là biên giới phía Bắc.
5/ Phục hồi và phát triển kinh tế.
   - Đắp đê phòng lụt dưới sự chỉ dẫn của các quan Hà đê sứ, nạo vét kênh
ngòi, đảm bảo giao thông và tưới tiêu cho đồng ruộng.
- Đẩy mạnh khẩn hoang, khuyến khích các vương hầu, công chúa, quý tộc
mộ người đi khẩn hoang, để tăng diện tích gieo trồng.
 Nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi và phát triển.
- Thủ công nghiệp và thương nghiệp có nhiều tiến bộ

Hoạt 
động 2: 
Kiểm 
tra, 
đánh giá
quá 
trình tự 

Hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1: Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào?
A. Lực lượng càng đông càng tốt.
B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
C. Chỉ tuyển chọn những người thật tài giỏi.
D. Chỉ sử dụng quân đội của các vương hầu họ Trần.
Câu 2: Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát 



học. triển sản xuất?
A. Tích cực khai hoang.
B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
C. Lập điền trang.
D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
Câu 3: Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Trần như thế nào?
A. Nhà nước cấm buôn bán, họp chợ.
B. Buôn bán trong nước phát triển, buôn bán với nước ngoài chưa hình 
thành.
C. Buôn bán trong nước và với nước ngoài đều phát triển.
D. Nhà nước khuyến khích họp chợ nhưng hạn chế ngoại thương.
Câu 4: Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?
A. Hình thư
B. Hình luật
C. Luật Hồng Đức
D. Hoàng Việt luật lệ
DẶN DÒ: 
- Chép phần nội dung bài học vào tập.
- Đọc trước SGK và trả lời các câu hỏi để chuẩn bị cho tiết học sau.

Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của
học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

Môn
học

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh

Sử 1.
2.
3.


